
1 2 3 4 6 8 11 16 17

1 1 PHẠM THỊ LỊCH PHẠM THỊ LỊCH 03/05/1941 042141000339 Mai Lâm 

2 PHẠM THỊ NHA PHẠM THỊ NHA 01/01/1952 042152006789 Mai Lâm 

3 PHẠM THỊ NHA PHẠM THỊ VINH 10/04/1954 042154009689 Mai Lâm 

4 3 HOÀNG THỊ AN HOÀNG THỊ AN 02/10/1960 042160001418 Mai Lâm 

5 PHẠM THỊ CẢNH PHẠM THỊ CẢNH 03/03/1951 04215100995 Mai Lâm 

6 PHẠM THỊ CẢNH Nguyễn Văn Kỳ 06/06/1980 42080002222 Mai Lâm 

7 5 TRẦN THỊ TỶ TRẦN THỊ TỶ 01/01/1965 042132001568 Mai Lâm 

1 6 PHẠM THỊ XUÂN PHẠM THỊ XUÂN 01/07/1950 042150004810 Đông Thắng

2 7 MAI THỊ LÝ MAI THỊ LÝ 01/06/1952 042152000866 Đông Thắng

3 PHẠM THỊ DUÂN PHẠM THỊ DUÂN 21/08/1974 042174001866 Đông Thắng 

Thôn, bản, tổ 

dân phố

8

Ngày, tháng, 

năm sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MAI PHỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI

HỘ NGHÈO THEO TIÊU CHÍ HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022-2025

CỦA XÃ MAI PHỤ SAU KIỂM TRA, PHÚC TRA

( Kèm theo thông báo số                /TB-UBND ngày 11   tháng10 năm 2025) 

Hộ nghèo có chủ 

hộ hoặc thành 

viên là người có 

công  (đánh dấu X 

vào hàng chủ hộ, 

thành viên NCC)

Ghi chú
Số CCCD/Mã 

ĐDCN

Số 

TT

Số 

TT 

hộ

Họ và tên chủ hộ Họ và tên thành viên

4

2

ỦY BAN NHÂN DÂN



4 PHẠM THỊ DUÂN
PHẠM THỊ PHƯƠNG 

ANH
06/06/2006 042306001829 Đông Thắng 

5 PHẠM THỊ DUÂN PHẠM BÁ TOẢN 16/08/2007 042207006029 Đông Thắng 

6 PHẠM THỊ DUÂN
PHẠM THỊ KHÁNH 

HUYỀN 
16/08/2007 042307010536 Đông Thắng 

7 PHẠM THỊ YẾN PHẠM THỊ YẾN 03/08/1978 042178001630 Đông Thắng 

8 PHẠM THỊ YẾN
HOÀNG THỊ ANH 

THƯ
25/04/2013 042313008875 Đông Thắng 

9
10

PHẠM THỊ LỊCH PHẠM THỊ LỊCH 05/10/1960 042160001430 Đông Thắng 

10
11

NGÔ THỊ ĐỐI NGÔ THỊ ĐỐI 01/01/1934 042134002164 Đông Thắng 

11 NGÔ ĐƯC HOAN NGÔ ĐƯC HOAN 10/02/1935 042038000140 Đông Thắng 

12 NGÔ ĐƯC HOAN NGÔ THỊ HOAN 01/05/1965 042165001178 Đông Thắng 

1 13 PHẠM THỊ LÝ PHẠM THỊ LÝ 02/01/1950 042150001499 Hợp Tiến 

2 LÊ ĐÌNH HOÀNG LÊ ĐÌNH HOÀNG 10/10/1982 04208211584 Hợp Tiến 

3 LÊ ĐÌNH HOÀNG LÊ THIỊ THÚY KIỀU 20/08/2007 42307008389 Hợp Tiến 

4 LÊ ĐÌNH HOÀNG LÊ THANH THIỆN 01/06/2011 042211012919 Hợp Tiến 

5 LÊ ĐÌNH HOÀNG LÊ ĐÌNH GIÁP 13/11/2012 042212003037 Hợp Tiến 

6 LÊ ĐÌNH HOÀNG TÔ THỊ HƯƠNG 01/01/1958 042158001860 Hợp Tiến 

7 PHẠM THỊ XUÂN PHẠM THỊ XUÂN 14/10/1987 042187003363 Hợp Tiến 

8 PHẠM THỊ XUÂN LÊ ĐÌNH NHẬT 22/06/2013 042213006283 Hợp Tiến 

1 2 3 4 6 8 11 16 17
1 16 PHẠM THỊ HOA PHẠM THỊ HOA 10/10/1979 042168013861 Liên Tiến 

15

14

8

9

12



2 LÊ VĂN HÒA LÊ VĂN HÒA 15/07/1953 042053004570 Liên Tiến 

3 LÊ VĂN HÒA LÊ THỊ HIỀN 10/06/1955 42015500697 Liên Tiến 

4 TÔ THỊ VÂN TÔ THỊ VÂN 20/01/1952 042102001300 Liên Tiến 

5 TÔ THỊ VÂN TÔ THỊ LAN 01/10/1966 042166001054 Liên Tiến 

6 TRẦN THỊ HIỆP TRẦN THỊ HIỆP 18/11/1977 042177002446 Liên Tiến 

7 TRẦN THỊ HIỆP LÊ THẾ NHÂN 02/08/2008 042208008796 Liên Tiến 

8 TRẦN THỊ HIỆP LÊ THẾ NGHĨA 15/05/2014 042100220320 Liên Tiến 

9 TRẦN THỊ HIỆP LÊ THỊ MỸ TÌNH 22/06/2018 042318005158 Liên Tiến 

10 TRẦN THỊ HIỆP TỪ THỊ TỬU 12/01/1940 042100220320 Liên Tiến 

11 LÊ VĂN BÌNH LÊ VĂN BÌNH 06/06/1977 042077002058 Liên Tiến 

12 LÊ VĂN BÌNH NGÔ THỊ CHẤT 10/04/1983 042183003256 Liên Tiến 

13 LÊ VĂN BÌNH LÊ THỊ KIM NGỌC 09/04/2011 042312013861 Liên Tiến 

14 LÊ VĂN BÌNH LÊ THANH NGÀ 18/10/2012 042312005531 Liên Tiến 

15 LÊ VĂN BÌNH LÊ THẾ THÀNH 26/02/2015 042205004227 Liên Tiến 

16 LÊ VĂN DŨNG LÊ VĂN DŨNG 19/05/1979 042079002084 Liên Tiến 

17 LÊ VĂN DŨNG PHẠM THỊ THU 03/05/1991 04219002573 Liên Tiến 

18 LÊ VĂN DŨNG 
LÊ DOÃN VIỆT 

HOÀNG 
14/05/2010 042212012134 Liên Tiến 

19 LÊ VĂN DŨNG 
LÊ DOÃN HỒNG 

PHÚC 
25/08/2013 042213005054 Liên Tiến 

20 LÊ VĂN DŨNG 
LÊ DOÃN QUỐC 

HƯNG
25/08/2021 042221008922 Liên Tiến 

21 LÊ VĂN DŨNG 
LÊ DOÃN HOÀNG 

NAM 
23/09/2015 042205005921 Liên Tiến 

22 LÊ VĂN DŨNG LÊ DOÃN KHANG 08/07/2018 042218006401 Liên Tiến 

17

18

19

20

21



23 LÊ THỊ ÁI LÊ THỊ ÁI 06/06/1990 042190008756 Liên Tiến 

24 LÊ THỊ ÁI LÊ VĂN VŨ 30/06/2010 042210005319 Liên Tiến 

25 LÊ THỊ ÁI 
LÊ THỊ NHƯ 

QUỲNH 
16/06/2012 042312017121 Liên Tiến 

26 LÊ THỊ ÁI LÊ TuẤN ANH 08/12/2015 042215006190 Liên Tiến 

1 PHẠM THỊ VỴ PHẠM THỊ VỴ 10/11/1969 042169002100 Đông Vĩnh 

2 PHẠM THỊ VỴ PHẠM THỊ HÒA 12/10/1997 0421523102394 Đông Vĩnh 

3 PHẠM THỊ VỴ NGUYỄN THỊ THU HẢI03/11/2004 04230400598 Đông Vĩnh 

4 PHẠM THỊ VỴ NGUYỄN THỊ MỸ HÀO14/06/2009 042304002175 Đông Vĩnh 

5 PHẠM THỊ MAI PHẠM THỊ MAI 15/04/1982 042183017869 Đông Vĩnh 

6 PHẠM THỊ MAI LÊ SƯƠNG NGÂN 02/12/2016 042310011434 Đông Vĩnh 

7 PHẠM THỊ MAI LÊ THẾ HẢO 18/01/2017 04221700051 Đông Vĩnh 

8
25

PHẠM THỊ HOA PHẠM THỊ HOA 01/01/1972 042512000652 Đông Vĩnh 

9
NGUYỄN NGỌC 

ÁNH 

NGUYỄN NGỌC 

ÁNH 
20/05/1973 042073007586 Đông Vĩnh 

10
NGUYỄN NGỌC 

ÁNH 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG
24/02/1982 042182002584 Đông Vĩnh 

11
NGUYỄN NGỌC 

ÁNH 

NGUYỄN THỊ 

THANH KiỀU
28/12/2007 042307011021 Đông Vĩnh 

12
NGUYỄN NGỌC 

ÁNH 

NGUYỄN THÁI 

QuỐC
13/10/2009 042209005287 Đông Vĩnh 

23

24

26

22



13
NGUYỄN NGỌC 

ÁNH 

NGUYỄN THANH 

MỸ 
13/11/2016 042316001436 Đông Vĩnh 

14 LÊ VĂN ANH LÊ VĂN ANH 10/09/1945 042045006862 Đông Vĩnh

15 LÊ VĂN ANH TRẦN THỊ MINH 01/01/1953 042153001305 Đông Vĩnh

16 LÊ VĂN ANH LÊ VĂN ĐỊNH 18/05/1987 042087006141 Đông Vĩnh

17
VÕ THỊ HOA 

VÕ THỊ HOA
20/10/1953

042153001301 Đông Vĩnh 

18
VÕ THỊ HOA 

LÊ THỊ  HOÀI SƯƠNG
19/10/2011

042311008582 Đông Vĩnh 

19 LÊ VIẾT VỰNG LÊ VIẾT VỰNG 
10/06/1975

042075018142 Đông Vĩnh 

20 LÊ VIẾT VỰNG PHAN THỊ LUẬN 
04/10/1985

042185002368 Đông Vĩnh 

21 LÊ VIẾT VỰNG LÊ THỊ CẨM VÂN 16/02/2007 042307005517 Đông Vĩnh 

22 LÊ VIẾT VỰNG LÊ THỊ MỸ TRÚC 11/01/2009 042309011123 Đông Vĩnh 

23 LÊ VIẾT VỰNG LÊ THỊ CẨM LY 13/09/2016 042316001527 Đông Vĩnh 

24 LÊ VIẾT VỰNG LÊ VIẾT LAM 17/04/2018 042218003336 Đông Vĩnh 

1 NGUYỄN HỒNG  CÔNG NGUYỄN HỒNG  CÔNG 28/04/1948 042048000819 Sơn Phú 

2 NGUYỄN HỒNG  CÔNG NGUYỄN THỊ HỘ 12/09/1947 042147003147 Sơn Phú 

3 TRẦN ĐÌNH HÙNG TRẦN ĐÌNH HÙNG 06/06/1990 42090001821 Sơn Phú 

4 TRẦN ĐÌNH HÙNG TRẦN THỊ NHUNG 20/03/1990 042190002937 Sơn Phú 

5 TRẦN ĐÌNH HÙNG TRẦN THỊ BẢO AN 27/02/2016 042316017911 Sơn Phú 

6 TRẦN ĐÌNH HÙNG TRẦN THỊ BẢO NGỌC 10/09/2018 042318008234 Sơn Phú 

26

27
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31



7 TRẦN ĐÌNH HÙNG 
TRẦN ĐÌNH MINH 

KHANG
26/04/2021 42221003981 Sơn Phú 

8 HỒ THỊ THÚY HỒ THỊ THÚY 10/12/1978 040178024590 Sơn Phú 

9 HỒ THỊ THÚY PHAN THỊ TUYÊN 18/07/2006 064306013036 Sơn Phú 

10 HỒ THỊ THÚY PHAN ĐÌNH TUYỂN 18/11/2012 064212003267 Sơn Phú 

11 HỒ THỊ THÚY 
PHAN THỊ PHƯƠNG 

THANH 
30/09/2014 064314001433 Sơn Phú 

12 TÔ THỊ HUỆ TÔ THỊ HUỆ 10/07/1976 042176003236 Sơn Phú 

13 TÔ THỊ HUỆ PHAN XUÂN TÌNH 24/06/2008 0422208002387 Sơn Phú 

14 TÔ THỊ HUỆ TÔ THỊ LAN 10/10/1972 042171002561 Sơn Phú 

15 34 TÔ THỊ VÂN TÔ THỊ VÂN 01/01/1958 042158002115 Sơn Phú 

16 TÔ NGỌC DANH TÔ NGỌC DANH 10/03/1941 42041002063 Sơn Phú 

17 TÔ NGỌC DANH TRẦN THỊ THẢN 04/01/1944 Sơn Phú 

18 NGUYỄN NHƯ QUẾ NGUYỄN NHƯ QUẾ 03/02/1977 42067001525 Sơn Phú 

19 NGUYỄN NHƯ QUẾ NGUYỄN THỊ LAN 8/3/1972 42172001406 Sơn Phú 

20 NGUYỄN NHƯ QUẾ
NGUYỄN THỊ HOÀI 

THƯƠNG
22/02/2013 42313013202 Sơn Phú 

1 37 LÊ THỊ HỒNG LÊ THỊ HỒNG 20/10/1962 042162001564 Đồng Sơn 

2 38 NGUYỄN THỊ HỢP NGUYỄN THỊ HỢP 06/12/1957 042157005973 Đồng Sơn 

3 LÊ ĐÌNH THẢO LÊ ĐÌNH THẢO 12/01/1972 042072001345 Đồng Sơn 

4 LÊ ĐÌNH THẢO NGUYỄN THỊ HƯỜNG01/01/1957 042152365421 Đồng Sơn 

5 NGUYỄN THẾ ANHNGUYỄN THẾ ANH 09/10/1982 1833200097 Đồng Sơn 

6 NGUYỄN THẾ ANH
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG
22/12/1990 0421900027113 Đồng Sơn 

7 NGUYỄN THẾ ANH NGUYỄN MẠNH TÀI ĐỨC25/12/2009 042209011848 Đồng Sơn 

8 NGUYỄN THẾ ANH
NGUYỄN HOÀNG 

THÁI 
05/01/2012 042212006933 Đồng Sơn 

9 NGUYỄN THẾ ANH NGUYỄN QUANG DŨNG 26/11/2018 042218002023 Đồng Sơn 

10 NGUYỄN THẾ ANH NGUYỄN THẾ QUYỀN 21/10/2020 0422200009754 Đồng Sơn 

11 LÊ THỊ HẢI LÊ THỊ HẢI 10/10/1964 042164001864 Đồng  Sơn 

35
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12 LÊ THỊ HẢI NGUYỄN THỊ HÀ 11/04/1995 042195005234 Đồng  Sơn 

13 LÊ THỊ HẢI
 BÙI THỊ  MINH 

KHUÊ
21/04/2023 042323003274 Đồng  Sơn 

14
ĐẶNG THÁI 

DŨNG 
ĐẶNG THÁI DŨNG 16/08/1988 042088012604 Đồng  Sơn 

15 ĐẶNG THÁI DŨNG LÊ THỊ NGA 20/02/1994 042194001276 Đồng  Sơn 

16 ĐẶNG THÁI DŨNG 
ĐẶNG THÁI 

HOÀNG 07/03/2014 042214014111 Đồng  Sơn 

17 ĐẶNG THÁI DŨNG ĐẶNG THỊ YẾN 03/08/2016 042316014167 Đồng  Sơn 

18 ĐẶNG THÁI DŨNG ĐẶNG THÁI ĐỨC 21/01/2022 04222000387 Đồng  Sơn 

19 LÊ THỊ NGUYỆT LÊ THỊ NGUYỆT 16/05/1963 042163001822 Đồng  Sơn 

20 LÊ THỊ NGUYỆT 
NGUYỄN THÀNH  

NĂM
21/11/1993 042093001598 Đồng  Sơn 

21 LÊ THỊ NGUYỆT NGUYỄN THỊ GÁI 10/10/1998 042198010975 Đồng  Sơn 

22 LÊ THỊ NGUYỆT 
NGUYỄN ĐÌNH 

KHÔI 30/03/2021 042201000806 Đồng  Sơn 

23 LÊ THỊ NGUYỆT MA DUY LIỆU 24/01/2000 08300004601 Đồng  Sơn 

24 LÊ THỊ NGUYỆT MATHANH MẪN 27/10/2021 Đồng  Sơn 

1 Phan Thị Lam Phan Thị Lam 09/2/1979 042179014493 Báo Ân ĐTNCN 

2 Phan Thị Lam Lê Trọng Tuấn 06/30/2004 042204006620 Báo Ân

3 Phan Thị Lam Lê Trọng Ngọc 21/10/2007 042207007546 Báo Ân

4 Phan Thị Lam Lê Thị Kim Hoài 06/05/2014 042314008357 Báo Ân

5 45 Trần Thị Ba Trần Thị Ba 04/10/1960 042160014282 Báo Ân

6 46 Lê Thị Tâm Lê Thị Tâm 030/1/1975 042175018059 Báo Ân

7 47 Trần Thị Linh Trần Thị Linh 01/03/2006 042306005892 Báo Ân

41
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8
Nguyễn Thị Khánh 

Linh 

Nguyễn Thị Khánh 

Linh 
17/11/2006 042306007361 Báo Ân

9
Nguyễn Thị Khánh 

Linh 

Nguyễn Hoàng Quốc 

Minh
18/12/2014 042214003664 Báo Ân

10 Trần Văn Bé Trần Văn Bé 10/10/1977 042077013378 Báo Ân

11 Trần Văn Bé Nguyễn Thị Nguyệt 12/12/1979 042179008639 Báo Ân

12 Trần Văn Bé Trần Nhân Duy 04/14/2003 042203012715 Báo Ân

13 Trần Văn Bé Trần Nhân Nhất 30/10/2006 042206009859 Báo Ân

14 50 Nguyễn Thị Tẻo Nguyễn Thị Tẻo 03/25/1940 042140006454 Báo Ân

15 Trần Thị Duyên Trần Thị Duyên 03/20/1994 042194004432 Báo Ân

16 Trần Thị Duyên Nguyễn Văn Nam 07/24/2020 042220006515 Báo Ân

17 Lê Thị Liên Lê Thị Liên 05/19/1980 042180009181 Báo Ân
ĐTNCN 

18 Lê Thị Liên Võ Văn Hùng 09/19/2009 042209014038 Báo Ân

19 Lê Thị Liên Võ Thị Thùy Linh 05/10/2011 042311008341 Báo Ân

20 53 Phạm Thị Dịnh Phạm Thị Dịnh 08/20/1953 042153007197 Báo Ân
GCĐ

21 Lê Thị Hoài Lê Thị Hoài 03/08/1987 042187010910 Báo Ân

22 Lê Thị Hoài Trần Nhân Hoàng Hải 20/03/2008 042208006126 Báo Ân

23 Lê Thị Hoài Trần Nhân Lộc 03/01/2014 042214009682 Báo Ân

24 Lê Thị Hoài Lê Anh Thư 18/07/2021 042321006723 Báo Ân

25 55 Trần Thị Hường Trần Thị Hường 01/01/1948 042148007447 Báo Ân
GCĐ

1 Hoàng Thị Lợi Hoàng Thị Lợi 13/07/1988 042188019789 Đại Yên

48
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2 Hoàng Thị Lợi Nguyễn Thị Thu Hiền 16/11/2010 042310009339 Đại Yên

3 Hoàng Thị Lợi Nguyễn Thị Bông 19/05/2016 042316014774 Đại Yên

4 Ngô Đức Công Ngô Đức Công 12/09/1980 042080005950 Đại Yên

5 Ngô Đức Công Ngô Thị Hiền Linh 03/03/2008 042308003277 Đại Yên

6 Ngô Đức Công Ngô Tuấn Anh 09/05/2011 042211009896 Đại Yên

7 Trần Thị Nhung Trần Thị Nhung 12/10/1979 042179007959 Đại Yên ĐTNCN 

8 Trần Thị Nhung Ngô Thị Dịu 21/05/2012 042312007728 Đại Yên

9 Trần Thị Nhung Ngô Đức Như 09/03/2019 042219002309 Đại Yên

10 Võ Thị Cháu Võ Thị Cháu 08/10/1959 042159001590 Đại Yên

11 Võ Thị Cháu Võ Thị Cháu 20/06/1952 042152010648 Đại Yên

12 Võ Thị Cháu Võ Thị Hiên 01/03/1956 042156005269 Đại Yên

13 Võ Thị Cháu Võ Thị Thất 12/05/1962 042162008589 Đại Yên

14 Võ Thị Lành Võ Thị Lành 06/08/1960 042160014052 Đại Yên

15 Võ Thị Lành Võ Thị Thơ 02/04/1963 042163011273 Đại Yên

16 61 Phan Thị Sáu Phan Thị Sáu 10/03/1968 042168001013 Đại Yên

17 Ngô Thị Chỉnh Ngô Thị Chỉnh 02/09/1960 042160015019 Đại Yên

18 Ngô Thị Chỉnh Ngô Thiện Trường 01/08/2011 042214001420 Đại Yên

19 Ngô Thị Chỉnh Ngô Cẩm Trang 15/08/2014 042314001420 Đại Yên

20 Nguyễn Thị Phúc Nguyễn Thị Phúc 05/06/1979 042179009262 Đại Yên ĐTNCN

21 Nguyễn Thị Phúc Võ Tá Tuấn 29/10/2007 042207008781 Đại Yên

22 Nguyễn Thị Phúc Võ Thị Quỳnh Như 07/02/2011 042311014545 Đại Yên

23 64 Thái Thị Lâm Thái Thị Lâm 27/07/1970 042170006457 Đại Yên
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24 Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Thanh 07/04/1977 042177007347 Đại Yên

25 Nguyễn Thị Thanh Phan Thị Mỹ Duyên 29/08/2005 042305006674 Đại Yên

26 Nguyễn Thị Thanh Phan Thị Ngọc Hân 16/09/2008 042308010151 Đại Yên

27 Nguyễn Thị Thanh Phan Thị Ngọc Mai 12/08/2014 042314005767 Đại Yên

28 Nguyễn Thị Thanh Phan Duy Bảo 25/05/2018 042218005961 Đại Yên

29 66 Võ Thị Hạ Võ Thị Hạ 02/04/1961 042161009538 Đại Yên

30 Ngô Đức Nga Ngô Đức Nga 05/02/1971 42071010509 Đại Yên

31 Ngô Đức Nga Lê Thị Kim 07/05/1972 42172017547 Đại Yên

32 Ngô Đức Nga Ngô Đức Hoàng 01/10/1995 42095014180 Đại Yên

33 Ngô Đức Nga Ngô Thị Mỹ 26/05/1996 42196004293 Đại Yên

34 Ngô Đức Nga Ngô Đức Lộc 03/09/2003 42203004903 Đại Yên

35 Ngô Đức Nga Nguyễn Diệu Thúy 19/07/2002 44302005562 Đại Yên
1 2 3 4 6 8 11 16 17
1 68  Phan Thị Thân  Phan Thị Thân 20/06/1957 042157011431 Hà Ân GCĐ

2 Phan Thị Châu Phan Thị Châu 20/04/1947 042147007987 Hà Ân

3 Phan Thị Châu Nguyễn Sỹ Thắng 18/09/1978 042078003987 Hà Ân

4 Phan Thị Châu Nguyễn Sỹ Hồng Sơn 18/09/2000 042200001697 Hà Ân

5 Phan Thị Châu Nguyễn Sỹ Quốc Cường 13/06/2009 042209000134 Hà Ân

6 Đặng Thị Nhiệm Đặng Thị Nhiệm 10/05/1940 042140005019 Hà Ân

7 Đặng Thị Nhiệm Lê Quang Vĩnh 20/05/1978 042078010324 Hà Ân

8 71 Tô Thị Mai Tô Thị Mai 15/05/1960 042160015753 Hà Ân

9 Phan Văn Hùng Phan Văn Hùng 07/07/1972 042072015437 Hà Ân

10 Phan Văn Hùng Phan Thị Phương 18/10/1973 042173006151 Hà Ân
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11 Phan Văn Hùng Phan Thị Trang 17/01/2004 042304011102 Hà Ân

12 Phan Văn Hùng Phan Văn Vũ 04/04/2007 042207005071 Hà Ân

13 73 Phan Thị Sứu Phan Thị Sứu 10/10/1969 042169015454 Hà Ân

14 Phan Thị Sứu Đào Xuân Hoa 06/03/2003 042203006492 Hà Ân

15 74 Thái Thị Oanh Thái Thị Oanh 11/07/1966 042166012528 Hà Ân

16 75 Phạm Thị Hương Phạm Thị Hương 01/07/1964 042164011277 Hà Ân

17 Phạm Thị Hường Phạm Thị Hường 11/07/1949 042149006280 Hà Ân GCĐ

18 76 Trần Thị Ly Trần Thị Ly 20/08/1988 042188013717 Hà Ân ĐTNCN

19 Trần Thị Ly Lê Thị Thu Quỳnh 19/03/2008 042308000367 Hà Ân

20 Trần Thị Ly Lê Nữ Ngọc Hân 09/07/2011 042311000443 Hà Ân

21 77 Nguyễn Doãn Nguyễn Doãn 02/01/1988 042088009826 Hà Ân

22 Nguyễn Doãn Nguyễn Thị Hương 09/01/1982 042182010226 Hà Ân

23 Nguyễn Doãn Nguyễn Trọng Đăng 31/03/2013 042213011435 Hà Ân

24 Nguyễn Doãn Nguyễn Trọng Nhật 29/05/2015 042215004509 Hà Ân

25 Nguyễn Doãn Nguyễn Thị Linh Đan 15/03/2018 042318002413 Hà Ân

1 78 Lê Thị Xuân Lê Thị Xuân 07/01/1956 042156010070 Hữu Ninh 

2 79 Phan Huy Tình Phan Huy Tình 09/10/1972 042072016553 Hữu Ninh 

3 Phan Huy Tình Phan Huy Ánh 16/04/2002 042202003976 Hữu Ninh 

4 Phan Huy Tình Phan Thị Uyên 19/04/2009 042309004972 Hữu Ninh 

5 80 Trần Đình An Trần Đình An 10/10/1972 042072012718 Hữu Ninh 

6 Trần Đình An 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
10/10/1973 042173006425 Hữu Ninh 
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7 Trần Đình An Trần Đình Cư 15/07/1998 042098004600 Hữu Ninh 

8 Trần Đình An Trần Đình Sơn 25/07/2004 042204012365 Hữu Ninh 

9 Trần Đình An Trần Đình Hà 22/03/2007 042207008576 Hữu Ninh 

10 Trần Đình An Trần Đình Bảo 12/01/2013 042213017138 Hữu Ninh 

1 81 Phan Bá Năm Phan Bá Năm 02/05/1984 042084104660 Tây Giang

2 Phan Bá Năm Phan Thị Vân 04/03/1994 042194014161 Tây Giang

3 Phan Bá Năm Phan Bá Phong 02/07/2016 042216018738 Tây Giang

4 Phan Bá Năm Phan Bá Vũ 07/02/2021 042221001572 Tây Giang

5 82 Phan Văn Ngọ Phan Văn Ngọ 11/10/1940 042040004998 Tây Giang

6 83 Phan Thị Bơ Phan Thị Minh Thư 23/08/2009 042309007307 Tây Giang

7 Phan Thị Bơ Phan Thị Bơ 01/01/1942 042142005577 Tây Giang

1 84 Lê Tiến Thắng Lê Tiến Thắng 28/03/1969 042069010384 Phú Mỹ

2 Lê Tiến Thắng Nguyễn Thị Quán 01/01/1938 042138005399 Phú Mỹ

3 Lê Tiến Thắng Nguyễn Thị Phương 10/10/1976 042176004473 Phú Mỹ

4 Lê Tiến Thắng Lê Tiến Mạnh 17/10/2006 042206002494 Phú Mỹ

5 Lê Tiến Thắng Lê Thị Hoài Thắm 11/05/2011 042311008984 Phú Mỹ

6 Lê Tiến Thắng Lê Tiến Bảo Nam 28/04/2014 042214008185 Phú Mỹ

7 85 Phan Thị Hương Phan Thị Hương 11/02/1960 042160005901 Phú Mỹ

8 Phan Thị Hương Lê Tiến Hợi 13/01/1983 042083008241 Phú Mỹ

9 Phan Thị Hương Lê Thị Thùy Duyên 05/02/2008 042308012639 Phú Mỹ

10 Phan Thị Hương Lê Nguyễn Tiến Huy 20/03/2012 042312017352 Phú Mỹ

11 86 Lê Thị Thanh Lê Thị Thanh 10/05/1958 042158007514 Phú Mỹ 

12 87 Tô Quang Đông Tô Quang Đông 05/12/1972 042072016485 Phú Mỹ



13 Tô Quang Đông Lê Thị Thông 01/06/1978 042178013227 Phú Mỹ

14 Tô Quang Đông Tô Thị Thu Hà 26/09/2005 042305006872 Phú Mỹ

15 Tô Quang Đông Tô Quang Hoàng Anh 28/09/2007 042207006176 Phú Mỹ

16 Tô Quang Đông Tô Thị Hoài An 01/11/2015 042315008444 Phú Mỹ

1 88 Lê Tiến Niêm Lê Tiến Niêm 05/02/1975 042075011845 Tân Phú

2 Lê Tiến Niêm Nguyễn Thị Nhàn 16/04/1984 042184016178 Tân Phú

3 Lê Tiến Niêm Lê Tiến Hoàng 20/04/2009 042209008045 Tân Phú

4 Lê Tiến Niêm Lê Hoàng Long 21/10/2012 042212007100 Tân Phú

5 Lê Tiến Niêm Lê Cẩm Tiên 03/06/2016 042316015577 Tân Phú

6 Lê Tiến Niêm Lê Nhật Tiến 15/02/2020 042220002138 Tân Phú

7 89 Lê Tiến Lượng Lê Tiến Lượng 15/05/1978 042078006174 Tân Phú

8 Lê Tiến Lượng Lê Thị Ngân 09/04/1982 042182002846 Tân Phú

9 Lê Tiến Lượng Lê Tiến Hạnh 22/08/2006 042206607557 Tân Phú

10 Lê Tiến Lượng Lê Thị Huyền Trang 12/02/2012 042312002846 Tân Phú

11 90 Trần Xuân Anh Trần Xuân Anh 01/07/1968 042068001830 Tân Phú

12 Trần Xuân Anh Quách Thị Lan 10/09/1976 042176009593 Tân Phú

13 Trần Xuân Anh Trần Xuân Hoàng 07/07/2006 042206006012 Tân Phú

14 Trần Xuân Anh Trần Thị Thùy Ngân 19/01/2008 042308005982 Tân Phú

15 Trần Xuân Anh Trần Xuân Tài 19/10/2010 042210002689 Tân Phú

16 91 Lê Thị Bình Lê Thị Bình 02/10/1960 042160008234 Tân Phú GCĐ

17 92 Trần Thị Huê Trần Thị Huê 15/04/1956 042156009583 Tân Phú GCĐ

18 93 Tô Thị Huân Tô Thị Huân 10/03/1960 042160016260 Tân Phú

19 94 Quách Hữu Danh Quách Hữu Danh 10/10/1961 042061007406 Tân Phú

20 Quách Hữu Danh Nguyễn Thị Tuyết 30/08/1965 042165010729 Tân Phú

21 Quách Hữu Danh Quách Hữu Giáp 26/06/1994 042094016233 Tân Phú

22 Quách Hữu Danh Phan Thị Thập 06/01/1995 042195018939 Tân Phú

23 Quách Hữu Danh Quách Gia Bảo 07/08/2018 042218007634 Tân Phú

24 Quách Hữu Danh Quách Huyền Trang 14/12/2019 042319012422 Tân Phú

25 95 Lê Tiến Tính Lê Tiến Tính 02/05/1972 042072013025 Tân Phú

26 Lê Tiến Tính Lê Thị Hoa 14/01/1977 42177016341 Tân Phú



27 Lê Tiến Tính Lê Thị Mỹ 20/01/2001 042301001053 Tân Phú

28 Lê Tiến Tính Lê Thị Khánh Huyền 01/04/2003 0423030011957 Tân Phú

29 Lê Tiến Tính Lê Thị Hoài 30/06/2005 042305008824 Tân Phú

30 Lê Tiến Tính Lê Thị Hoài Thương 12/04/2010 042310007109 Tân Phú

31 Lê Tiến Tính Lê Tiến Tấn Đạt 28/09/2016 042216000258 Tân Phú

32 Lê Tiến Tính Trần Thị Xuân 10/11/1940 042140004707 Tân Phú
1 3 4 6 8 11 16 17
1 96 Quách Thị Thoan Quách Thị Thoan 01/03/1950 042150009888 Liên Giang GCĐ

2 97 Phạm Thị Oanh Phạm Thị Oanh 03/06/1980 042180015274 Liên Giang

3 98 Trần Thị Lương Trần Thị Lương 10/06/1961 042161011775 Liên Giang

4 99 Lê Thị Xuân Lê Thị Xuân 10/06/1955 042155008326 Liên Giang

5 100 Trần Thị Tĩnh Trần Thị Tĩnh 11/09/1933 042133001651 Liên Giang

6 Trần Thị Tĩnh Phạm Thị Thanh 12/06/1968 042168014329 Liên Giang

7 101 Trần Thị Thanh Trần Thị Thanh 01/07/1958 042158008394 Liên Giang

8 102 Nguyễn Thị Bình Nguyễn Thị Bình 20/09/1951 042151003533 Liên Giang

9 103 Quách Thị Triều Quách Thị Triều 20/02/1981 042181008499 Liên Giang ĐTNCN

10 Quách Thị Triều Lê Đức Quý 06/06/2005 042205008688 Liên Giang

11 Quách Thị Triều Lê Đức Sơn 20/10/2006 042206006194 Liên Giang

12 104 Lê Thị Hương Lê Thị Hương 04/01/1986 042186017719 Liên Giang ĐTNCN

13 Lê Thị Hương Quách Hữu Quân 19/05/2010 042210008343 Liên Giang

14 Lê Thị Hương Quách Hữu Viết 30/06/2012 042212005028 Liên Giang

15 Lê Thị Hương Quách Thị Anh Thư 27/10/2015 042315015258 Liên Giang

16 105 Lê Đức Định Lê Đức Định 10/09/1982 042082016012 Liên Giang



17 Lê Đức Định Lê Thị Thủy 15/07/1986 042186016905 Liên Giang

18 Lê Đức Định Lê Thị Bảo An 15/09/2017 042317009035 Liên Giang

19 Lê Đức Định Lê Đức Gia Hưng 24/12/2019 042219013793 Liên Giang

20 Lê Đức Định Lê Đức Gia Thịnh 18/03/2022 042222001869 Liên Giang

1 106 Lê Đình Tùy Lê Đình Tùy 01/01/1951 042051003891 Bằng Châu

2 107 Lê Thị Thụ Lê Thị Thụ 06/08/1938 042050005338 Bằng Châu

3 108 Lê Thị Cảnh Lê Thị Cảnh 10/4/1953 042154012094 Bằng Châu

4 Lê Thị Cảnh Lê Phúc Nam 09/05/1991 042091015991 Bằng Châu

5 Lê Thị Cảnh Lê Phúc Biểu 09/11/1986 042154012094 Bằng Châu

6 109 Hoàng Thị Sanh Hoàng Thị Sanh 06/04/1941 042141004600 Bằng Châu

7 110 Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Tâm 08/08/1956 042156008125 Bằng Châu

1 111 Lê Văn Tạo Lê Văn Tạo 06/04/1965 042065012624 Tiến Châu

2 Lê Văn Tạo Nguyễn Thị Hường 10/10/1965
042165005496

Tiến Châu

3 Lê Văn Tạo Lê Anh Tuấn 15/10/1996
042096009227

Tiến Châu

4 Lê Văn Tạo Lê Thị Phương Thảo 01/01/2004
042304009940

Tiến Châu

5 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Dũng 02/08/1985 042085011771 Tiến Châu

6 Nguyễn Văn Dũng Trương Thị Vân 13/01/1986 042186017056 Tiến Châu

7 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Vy 20/10/2011 042311015093 Tiến Châu

8 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Gia Linh 25/03/2014 042314005016 Tiến Châu

9 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Ngọc Trâm 26/08/2018 042317010258 Tiến Châu

112



10 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thanh Hà 21/05/2021 042321003946 Tiến Châu

11 Lê Thị Tý Lê Thị Tý 2 Hà Tĩnh Tiến Châu

12 Lê Thị Tý Lê Thị Quỳnh Như 2 Hà Tĩnh Tiến Châu

13 Lê Thị Tý Lê Duy Khánh 1 Hà Tĩnh Tiến Châu

1 113 Lê Văn Trường Lê Văn Trường 18/08/1981 042081006507 Đức Châu

2 Lê Văn Trường Nguyễn Thị Ngân 09/09/1979 042179009398 Đức Châu

3 Lê Văn Trường Lê Văn Lâm 22/06/2015
042215010818

Đức Châu

4 114 Quách Thị Hường Quách Thị Hường 30/03/1938
042138006043

Đức Châu

5 Quách Thị Hường Nguyễn Đức Công 28/12/1974 042074015380 Đức Châu

1 115 Lê Thị Mai Lê Thị Mai 20/10/1976
042176002869

Hồng Lạc

2 116 Lê Thị Phương Lê Thị Phương 10/04/1986
042186011924

Hồng Lạc

3 Lê Thị Phương Nguyễn Văn Việt Đức 07/04/2014
042214017276

Hồng Lạc

4 117 Lê Đình Thư Lê Đình Thư 10/09/1958
042058001206

Hồng Lạc

5 Lê Đình Thư Nguyễn Thị Thuyên 07/08/1958
042158001083

Hồng Lạc

6 118 Lê Văn Hồng Lê Văn Hồng 05/02/1954
042054005836

Hồng Lạc

7 Lê Văn Hồng Trần Thị Bưởi 08/08/1952
042152009456

Hồng Lạc

8 119 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Liên 28/02/1997
042179008046

Hồng Lạc

9 Nguyễn Thị Liên Lê Quang Tiến 23/9/2017 042217010352 Hồng Lạc

1 120 Tô Thị Thiu Tô Thị Thiu 10/10/1955
042155009947

Minh Qúy
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2 121 Lưu Thị Xuân Lưu Thị Xuân 10/05/1973
042173016063

Minh Qúy

3 122 Đào Xuân Tuấn Đào Xuân Tuấn 19/05/1984
042084002392

Minh Qúy

4 123 Lưu Thị Tâm Lưu Thị Tâm 06/08/1956
042156000710

Minh Qúy

5 Lưu Thị Tâm Nguyễn Đình Minh 02/09/1988
042088001408

Minh Qúy

6 124 Lê Thị Chiến Lê Thị Chiến 20/8/1964
042164017938

Minh Qúy

7 Lê Thị Chiến Đào Hải Nam 14/09/2018
042218012980

Minh Qúy

8 125 Lê Thị Thanh Lê Thị Thanh 08/08/1953
042153008854

Minh Qúy

1 126 Lê Thị Thương Lê Thị Thương 15/06/1990 042072012729 Thanh Tân

2 Lê Thị Thương Lê Thị Lộc 04/02/2010 042190007120 Thanh Tân

3 127
Nguyễn Trung 

Thông
Nguyễn Trung Thông 10/02/1972 042310007777 Thanh Tân

1 128 Lê Thị Nga Lê Thị Nga 07/09/1967 042067010271 Kim Ngọc

2 Lê Thị Nga Lê Đình Dũng 09/03/1986 042086013188 Kim Ngọc

3 Lê Thị Nga Lê Thị Dung 28/10/1992 042191020695 Kim Ngọc

4 Lê Thị Nga Lê Thị Oánh 20/10/1927 042127002809 Kim Ngọc

5 129 Lê Thị Tuyết Lê Thị Tuyết 10/10/1964 042164011916 Kim Ngọc

6 Lê Thị Tuyết Lê Mạnh Hoài 03/08/2007 042207008085 Kim Ngọc

8 130 Nguyễn Thị Tứ Nguyễn Thị Tứ 01/08/1947 042150010926 Kim Ngọc

9 Nguyễn Thị Tứ Phạm Gia Cát Tường 26/11/2009 086309001814 Kim Ngọc

10 Nguyễn Thị Tứ Phạm Gia Trường Thịnh 09/05/2011 086211004444 Kim Ngọc

11 131 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Liên 20/11/1972 042172015242 Kim Ngọc



1 132 Nguyễn Trọng Kiểm Nguyễn Trọng Kiểm 10/12/1974
042074004738

Quang Phú

2 Nguyễn Trọng Kiểm Nguyễn Trọng Phú 18/03/2010
042210000352

Quang Phú

3 Nguyễn Trọng Kiểm Nguyễn Trọng Quốc 31/10/2013
042213000592

Quang Phú

4 133 Lê Tiến Thắng Lê Tiến Thắng 20/07/1975 042075012920 Quang Phú

5 Lê Tiến Thắng Lê Tiến Phi 20/7/1984 042084018222 Quang Phú

1 134 Phan Huy Thái Phan Huy Thái 20/10/1953 042053008235 An Lộc

2 Phan Huy Thái Lê Thị Hương 15/08/1954
042154008866

An Lộc

3 Phan Huy Thái Phan Thị Kim Liên 16/12/2010
042310002633

An Lộc

4 Phan Huy Thái Phan Thị Kim Oanh 08/11/2017
042317013212

An Lộc

5 Phan Huy Thái Phan Huy Gia Bảo 09/01/2019
042219004689

An Lộc

6 135 Lê Thị Kim Lê Thị Kim 12/12/1962 042162005867 An Lộc

7 Lê Thị Kim Phan Huy Nhật 10/02/1992 042093010345 An Lộc

8 Lê Thị Kim Phan Thị Mỹ 26/04/1998 042198011321 An Lộc

9 136 Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương 30/7/1986 042186010668 An Lộc

10 Nguyễn Thị Hương Phạm Thị Thu HÀ 13/4/2012 042312013755 An Lộc

11 Nguyễn Thị Hương Phạm Thị Linh Nhi 17/11/2014 042314014780 An Lộc

12 137 Trần Thị Xuân 08/08/1950 042150009553 An Lộc

1 138 Phạm Thị Mỹ Phạm Thị Mỹ 02/09/1941 042141004134 Lâm Châu

2 Phạm Thị Mỹ Phạm Phương Nam 08/10/2008 060208009811 Lâm Châu

3 Phạm Thị Mỹ Phạm Phương Hải 16/02/2011 060211004995 Lâm Châu

4 139 Nguyễn Thị Chắt Nguyễn Thị Chắt 12/05/1937 042137002835 Lâm Châu



5 Nguyễn Thị Chắt Lê Hữu Long 31/10/2009 042137002835 Lâm Châu

6 Nguyễn Thị Chắt Lê Hữu Cường 04/11/2016 042216002807 Lâm Châu

7 Nguyễn Thị Chắt Lê Hữu Gian Huy 06/06/2020 04222005558 Lâm Châu

11 140 Lê Văn Hiền Lê Văn Hiền 12/06/1988 042088006953 Lâm Châu

12 Lê Văn Hiền Lê Thị Linh Đan 20/08/2020 04232007776 Lâm Châu

13 Lê Văn Hiền Lê Thị Ngọc Bích 07/06/2022 042322004367 Lâm Châu

14 Lê Văn Hiền Lê Hoàng Quyết 21/08/2015 042215019603 Lâm Châu

1 141 Lê Thị Mai Lê Thị Mai 26/06/1957 042157006245 Châu Hạ

2 Lê Thị Mai Nguyễn Thị Hòa 01/12/1979 042179015297 Châu Hạ

3 142 Lê Văn Sơn Lê Văn Sơn 11/11/1960 042060016910 Châu Hạ

4 Lê Văn Sơn Lê Văn An 24/05/1992 042092006832 Châu Hạ

5 143 Phan Thị Thao Phan Thị Thao 10/05/1964 042164008995 Châu Hạ

6 Phan Thị Thao Nguyễn Hoàng Phong 09/10/1992 042092012281 Châu Hạ

12 144 Phan Huy Tuấn Phan Huy Tuấn 20/10/1952 042052001369 Châu Hạ

13 Phan Huy Tuấn Phan Thị Phương 10/06/1955 042006964588 Châu Hạ

14 145 Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thị Yên 10/11/1973 042017260760 Châu Hạ

15 Nguyễn Thị Yên Lục Văn Tình 13/08/2004 042204006641 Châu Hạ

1 146 Phan Thị Liên Phan Thị Liên 08/03/1952 042152008684 Bắc Sơn

Phan Văn Thắng Phan Văn Thắng 04/10/2004 042204004613 Bắc Sơn

Phan Văn Thắng Phan Văn Mỹ 05/01/2011 042211003385 Bắc Sơn

147 Phan Sỹ Xuân Phan Sỹ Xuân 10/10/1958 042058003395 Bắc Sơn

Phan Sỹ Xuân Nguyễn Thị Ủy 15/08/1963 042163003850 Bắc Sơn

148 Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai 12/05/1949 042149005816 Bắc Sơn

Nguyễn Thị Mai Phan Trần Bảo Phúc 05/04/2018 042218003397 Bắc Sơn

149 Trần Quốc Ngân Trần Quốc Ngân 12/04/1938 042038000525 Bắc Sơn
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Trần Quốc Ngân Nguyễn Thị Châu 10/09/1958 042158009784 Bắc Sơn

150 Nguyễn Thị Lệ Nguyễn Thị Lệ 27/11/2002 042302001347 Bắc Sơn

Nguyễn Thị Lệ Nguyễn Văn Hiếu 23/09/2005 042205004296 Bắc Sơn

7 151 Phan Văn Quy Phan Văn Quy 20/05/1972 042072011569 Bắc Sơn

Phan Văn Quy Đặng Thị Tuyết 15/03/1972 042172013506 Bắc Sơn

Phan Văn Quy Phan Văn Tuấn 20/10/1996 Bắc Sơn

Phan Văn Quy Phan Tuấn Anh 18/05/2003 Bắc Sơn

Phan Văn Quy Phan Văn Lộc 02/04/2006 Bắc Sơn

8 152 Phan Thị Quế Phan Thị Quế 31/08/1962 Bắc Sơn

Phan Thị Quế Phan Mạnh Duy 16/05/2011 Bắc Sơn

1 153 Phan Thị Phương Phan Thị Phương 10/10/1952 042152004708 Đông Châu

154 Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Phương 01/01/1940 042140005240 Đông Châu

3 155 Phan Thị Thúy Phan Thị Thúy 05/07/1948 042148004086 Đông Châu

5 156 Phan Văn Phong Phan Văn Phong 08/04/1974 042074013806 Đông Châu

Phan Văn Phong Phan Thị Nhơn 20/09/1981 042181004306 Đông Châu

Phan Văn Phong Phan Thị Thu Hà 14/06/2014 042314011072 Đông Châu

5 157 Lê Trọng Mận Lê Trọng Mận 10/08/1931 042031010504 Đông Châu

Lê Trọng Mận Phan Thị Cháu 08/03/1932 042132004090 Đông Châu

Lê Trọng Mận Lê Thị Xuân 03/04/1975 042175009232 Đông Châu

7 158 Lê Thị Sáu Lê Thị Sáu 09/09/1951 042151003768 Đông Châu

8
159

Phan Thị Mười Phan Thị Mười 08/07/1961 042161002739
Đông Châu

1 160 Lê Thị Xuân Lê Thị Xuân 10/08/1951 042151003670 Mỹ Hoà

2 161 Phan Thị Bơ Phan Thị Bơ 02/01/1960 042160012709 Mỹ Hoà

6

5



3 162
Phạm Đình Đoàn Phạm Đình Đoàn 20/10/1964

042064003976
Mỹ Hoà

4 163 Phan Thi Nhương Phan Thi Nhương 10/01/1945 042145004234 Mỹ Hoà

1 164 Trần Thị Xoan Trần Thị Xoan 01/02/1970 042170010785 Thái Hoà

1 165 Bùi Thị Tân Bùi Thị Tân 01/11/1953 042153006989 Thanh Hòa

2 166 Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Thị Huệ 20/06/1973 042173010710 Thanh Hòa

Nguyễn Thị Huệ Dương Tuấn Anh 21/10/1997 042097004140 Thanh Hòa

Nguyễn Thị Huệ Dương Thị Trang 03/02/2003 042303010264 Thanh Hòa

Nguyễn Thị Huệ Dương Văn Long 27/02/2015 042215009742 Thanh Hòa

Nguyễn Thị Huệ Dương Văn Bảo 26/11/2016 042216002190 Thanh Hòa

3 167 Hồ Viết Thỏa Hồ Viết Thỏa 10/02/1983 042083017365 Thanh Hòa

Hồ Viết Thỏa Nguyễn Thị Loan 03/05/1987 042187003099 Thanh Hòa

Hồ Viết Thỏa Hồ Viết Gia Bảo 12/10/2016 042216001120 Thanh Hòa

4 168 Diệp Thị Vun Diệp Thị Vun 01/06/1962 042162006810 Thanh Hòa

Diệp Thị Vun Diệp Thị Trồng 10/10/1969 042169011241 Thanh Hòa

Diệp Thị Vun Diệp Thị Tươi 02/05/1976 042117615989 Thanh Hòa

Diệp Thị Vun Đặng Văn Lương 20/03/2002 042202010058 Thanh Hòa

5 169 Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Thanh 10/10/1958 042158009521 Thanh Hòa

6 170 Lâm Thị Hòa Lâm Thị Hòa 08/03/1949 042149004863 Thanh Hoà



Lâm Thị Hòa Dương Quốc Thành 19/01/2009 042209004315 Thanh Hoà

7 171 Phạm Bá Dũng Phạm Bá Dũng 12/02/1983 042083014701 Thanh Hoà

Phạm Bá Dũng Hồ Thị Ngà 04/06/1984 042184016080 Thanh Hoà

Phạm Bá Dũng Phạm Thị Mỹ 04/01/2016 042316017922 Thanh Hoà

Phạm Bá Dũng Phạm Thị Linh 02/12/2021 042321010259 Thanh Hoà

8 172
Đặng Danh Duệ Đặng Danh Duệ 01/05/1981 042081012740

Thanh Hoà

Đặng Danh Duệ Nguyễn Thị Hoa 20/04/1984 040184017947
Thanh Hoà

Đặng Danh Duệ Đặng Nhật Anh 05/10/2006 042206006881
Thanh Hoà

Đặng Danh Duệ Đặng Danh Bảo Khang 14/01/2020 042220001748
Thanh Hoà

1 173 Phan Thị Hoa Phan Thị Hoa 05/03/1968 042168010998 Thanh Lương

2 174 Phùng Văn Hóa Phùng Văn Hóa 04/08/1948 042048003337 Thanh Lương

3 Phùng Văn Hóa Phan Thị Liên 10/10/1949 042149008193 Thanh Lương

4 175 Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Thị Huệ 02/07/1958 042158013104 Thanh Lương

5 176 Phan Thị Cháu Phan Thị Cháu 08/03/1948 042148009558 Thanh Lương

6 Nguyễn Thị Nhân Nguyễn Thị Nhân 26/10/1984 042184016490 Thanh Lương

7 Nguyễn Thị Nhân Nguyễn Thị Bé 28/08/2007 042307001803 Thanh Lương

8 Phạm Thị Bé Phạm Thị Bé 08/05/1978 042178008182 Thanh Lương

9 Phạm Thị Bé Phùng Văn Sỹ 21/09/2001 042201013099 Thanh Lương

10 Phạm Thị Bé Phùng Văn Hùng 15/03/2004 042204005121 Thanh Lương

177

178



11 Phạm Thị Bé Phùng Thị Trang 05/09/2006 042306001659 Thanh Lương

12 Phạm Thị Bé Phùng Thị Vân Anh 05/03/2008 042308004210 Thanh Lương

13 Phạm Thị Bé Phùng Thị Khánh Huyền 27/04/2010 042310005517 Thanh Lương

14 Phạm Thị Lương Phạm Thị Lương 08/12/1982 042182016645 Thanh Lương

15 Phạm Thị Lương Phạm Trần Hà Nguyên 24/12/2016 042316003536 Thanh Lương

16 180 Trần Thị Nghệ Trần Thị Nghệ 05/05/1958 042158005291 Thanh Lương

17 181 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan 10/06/1982 042182009114 Thanh Lương

18 Trần Thị Huệ Trần Thị Huệ 03/08/1959 042159012550 Thanh Lương

19 Trần Thị Huệ Nguyễn Bá Lộc 10/10/1987 042087013011 Thanh Lương

20 Nguyễn Thị Lân Nguyễn Thị Lân 10/10/1944 042144002242 Thanh Lương

21 Nguyễn Thị Lân

Nguyễn Thị Thảo 

Phương 21/11/2008 042308005192 Thanh Lương

22 Nguyễn Thị Lân Nguyễn Đình Nam 25/08/2009 042209011417 Thanh Lương

23 Nguyễn Thị Lân Trần Thị Vĩnh 05/07/1977 042177014403 Thanh Lương

15 188 Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Oanh 12/12/1978 042178006509 Thanh Lương

Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Giang 08/08/2004 042304008585 Thanh Lương

Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Ly 02/10/2009 042309007211 Thanh Lương

Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Trà My 14/01/2017 042317001487 Thanh Lương

Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Trúc Anh 22/02/2020 042320002180 Thanh Lương

1 189 Lê Thị Nhàn Lê Thị Nhàn 01/04/1958 042158010689 Thanh Mỹ

Lê Thị Nhàn Lê Cảnh 03/03/1950 042050006938 Thanh Mỹ

Lê Thị Nhàn Lê Thanh 06/03/1954 042054007772 Thanh Mỹ
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Lê Thị Nhàn Lê Thị Ái 22/06/2001 042301011302 Thanh Mỹ

190 Lê Thị Thuyết Lê Thị Thuyết 10/09/1956 042156005630 Thanh Mỹ

Lê Thị Thuyết Phan Trọng Tuân 11/07/1988 042088014139 Thanh Mỹ

Lê Thị Thuyết Phan Trọng Long 23/01/2012 042212008616 Thanh Mỹ

3 191 Đặng Thị Năm Đặng Thị Năm 10/05/1959 042159010519 Thanh Mỹ

4 192 Trần Văn Lục Trần Văn Lục 16/10/1950 042050010014 Thanh Mỹ

Trần Văn Lục Nguyễn Thị Huệ 05/01/1956 042156008050 Thanh Mỹ

5 193 Đặng Thị Nhiệu Đặng Thị Nhiệu 30/10/1963 042163003848 Thanh Mỹ

6 194 Lê Xuân Đấu Lê Xuân Đấu 15/05/1954 042054002697 Thanh Mỹ

Lê Xuân Đấu Đặng Thị Thắng 02/11/1954 042154002606 Thanh Mỹ

Lê Xuân Đấu Lê Xít Tốp 11/08/1985 042085017519 Thanh Mỹ

Lê Xuân Đấu Nguyễn Thị Thắng 02/08/1988 040188023699 Thanh Mỹ

Lê Xuân Đấu Lê Nguyễn Trà Giang 07/08/2012 42312001320 Thanh Mỹ

52 195 Võ Thị Lý Võ Thị Lý 01/06/1959 042159003456 Thanh Ngọc

53 196 Đặng Văn Luyện Đặng Văn Luyện 10/10/1954 042054010773 Thanh Ngọc

Đặng Văn Luyện Lê Thị Loan 05/12/1972 042172012251 Thanh Ngọc

Đặng Văn Luyện Đặng Văn Việt 27/08/2010 042210011956 Thanh Ngọc

54 197 Hoàng Văn Luận Hoàng Văn Luận 12/12/1986 042086018145 Thanh Ngọc

Hoàng Văn Luận Nguyễn Thị Thúy 14/10/1985 042185005551 Thanh Ngọc

Hoàng Văn Luận Hoàng Thị Thùy Trâm 02/01/2011 042311005479 Thanh Ngọc

Hoàng Văn Luận Hoàng Văn Gia Bảo 27/12/2014 042214003979 Thanh Ngọc

198 Phan Thị Huỳnh Phan Thị Huỳnh 11/04/1964 042164004017 Thanh Ngọc

Phan Thị Huỳnh Phạm Văn Hoa 02/08/1960 042060014595 Thanh Ngọc

Phan Thị Huỳnh Phạm Thị Trang 22/02/2006 042306001669 Thanh Ngọc

199 Lê Thị Tiến Lê Thị Tiến 10/03/1966 042166006444 Thanh Ngọc

Lê Thị Tiến Phan Thị Ngọc Hà 20/04/2002 042302011089 Thanh Ngọc
56
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